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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 10/2025

Tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường EU, T10/2025 Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường EU T10/2025 so 
với T9/2025 và T10/2024

Thị trường
Giá trị

(triệu USD)
So với

T9/2025
So với

T10/2024

Hoa Kỳ 1.292 ▲ 13,2% ▲ 16,5%

Trung Quốc 1.658 ▲ 16,7% ▲ 18,0%

EU 481 ▲ 6,0% ▲ 6,3%

ASEAN 370 ▼ 5,5% ▼ 6,7%

Nhật Bản 442 ▲ 5,9% ▲ 6,1%

Hàn Quốc 198 ▲ 1,9% ▲ 1,5%

Tổng XK 6.023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan
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T10/2024 T10/2025

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 10/2025

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính VN sang 
thị trường EU T10/2025 so với T9/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

▼ 17,1%

Cà phê

▲ 14,9%
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Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính VN sang thị trường EU, T10/2025
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Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS VN - EU, T10/2025
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Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính VN 
sang thị trường EU T10/2025 so với T10/2024 và T9/2025
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EU giảm 50% số lượng
cảnh báo đối với nông sản
Việt Nam
Sau hơn 5 năm triển khai Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam - Liên
minh châu Âu (EVFTA), thương mại
nông sản giữa Việt Nam - EU đạt
được nhiều kết quả tích cực. Hiện
nay, Việt Nam là một trong những
quốc gia có ít sản phẩm bị kiểm
soát biên giới. Chỉ còn 4 sản phẩm

nằm trong danh sách kiểm tra gồm:
sầu riêng; đậu bắp, ớt chuông;
thanh long. Đặc biệt, trong 9 tháng
đầu năm nay, số lượng cảnh báo từ
EU đối với nông sản xuất khẩu của
Việt Nam giảm khoảng 50% so với
cùng kỳ năm trước, phản ánh nỗ
lực cải thiện chất lượng và tuân thủ
quy định của các doanh nghiệp.
Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc
Văn phòng SPS Việt Nam, cho biết
việc giảm một nửa số cảnh báo từ

EU là tín hiệu tích cực, thể hiện sự
cải thiện trong công tác kiểm soát
chất lượng của doanh nghiệp xuất
khẩu nông sản. Tuy nhiên, ông
cũng lưu ý rằng các doanh nghiệp
không nên chủ quan, bởi chỉ cần
một lô hàng vi phạm quy định an
toàn thực phẩm cũng có thể ảnh
hưởng đến uy tín của cả ngành
hàng.

Kinh tế châu Âu đứng trước nhiều thách thức
Dự báo kinh tế mùa Thu 2025 của Ủy ban châu Âu cho thấy kinh tế EU vẫn
duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp biến động thương mại và địa chính
trị. Hoạt động xuất khẩu cải thiện, nhu cầu nội địa phục hồi và thị trường
lao động vững mạnh tiếp tục là những động lực chính giúp GDP thực tế của
EU được dự báo tăng 1,4% trong giai đoạn 2025–2026 và 1,5% vào năm
2027. Lạm phát khu vực đồng Euro được kỳ vọng giảm về gần mức mục tiêu
2% của ECB, trong khi tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư phục hồi, đặc biệt
trong các lĩnh vực xây dựng và mua sắm thiết bị.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những thách thức lớn mà EU phải đối mặt.
Môi trường thương mại toàn cầu biến động, mức thuế quan cao và đồng
Euro mạnh có thể làm giảm sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Dù một số
thỏa thuận thương mại mới giúp giảm bớt bất ổn, rủi ro đối với triển vọng
tăng trưởng vẫn nghiêng về xu hướng giảm, bao gồm căng thẳng địa chính
trị, biến động tài chính và tác động của thời tiết cực đoan.

Về tài khóa, chi tiêu quốc phòng tăng khiến thâm hụt ngân sách và nợ công

của EU có xu hướng tăng nhẹ trong những năm tới. Dù vậy, EC nhận định
rằng cải cách mạnh mẽ hơn, tăng đầu tư vào năng lực sản xuất trong khối
và các thỏa thuận thương mại mới có thể tạo động lực bổ sung cho tăng
trưởng.
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Nguồn: vtv.vn
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http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T10/2025

154,2triệu USD

 Giảm 17,1% so với T9/2025 

 Tăng 51,3% so với T10/2024

 Thấp hơn 23,8 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Giá trị xuất khẩu 10 tháng năm 2025 

đạt 3 tỷ USD, đạt 140,9% kim ngạch

2024.

KIM NGẠCH

28,7nghìn tấn

 Giảm 18,2% so với T9/2025

 Tăng 65% so với T10/2024

 Thấp hơn 14,9 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Khối lượng xuất khẩu 10 tháng năm 

2025 đạt 544,5 nghìn tấn, đạt 104% 

lượng năm 2024.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Cục Hải quan

43,7% 
Tổng kim ngạch

T10/2024

42,5% 
Tổng kim ngạch

T10/2025

CÀ PHÊ

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T10/2025 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T10/2025
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Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T10/2025

Chưa rang chưa khử cafein
Kim ngạch: 135,3 Triệu USD

Giảm 17,7% so với T9/2025

Tăng 100% so với T10/2024

Cà phê tan
Kim ngạch: 14,1 Triệu USD

Giảm 26,2% so với T9/2025

Giảm 22,4% so với T10/2024

Chưa rang đã khử cafein
Kim ngạch: 6,6 Triệu USD

Tăng 58,3% so với T9/2025

Giảm 42,6% so với T10/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 12.313 USD/tấn; tăng 2,3% 

so với tháng trước, và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở 5.019 USD/tấn; tăng 1,5% so với

tháng trước, và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang 
chưa khử 

cafein, 68.7%

Cà phê tan, 
18.5%

Chưa rang đã khử 
cafein, 11.6%

Khác, 0.1%

T10/2024

Chưa rang chưa 
khử cafein, 

86.1%

Cà phê tan, 9.0%

Chưa rang đã 
khử cafein, 4.2% Khác, 0.7%
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Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T10/2025



47,7% 

Tổng kim ngạch
XK cà phê T10/2025

Nguồn: Cục Hải quan

CÀ PHÊ

5.9%

7.5%

8.7%

9.3%

16.2%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T10/2025



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ EU

Nguồn: fairtrade.net

Tổ chức Fairtrade International hoan nghênh đề xuất mới của Ủy ban

châu Âu về việc tiếp tục triển khai EUDR mà không trì hoãn, thể hiện

cam kết bảo vệ rừng và giảm bớt gánh nặng tuân thủ cho các doanh

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tuy vậy, Fairtrade cho rằng các điều chỉnh hiện

tại vẫn chưa đủ để hỗ trợ hàng triệu nông hộ nhỏ trồng cà phê ngoài

EU, đặc biệt ở các nước không thuộc nhóm “rủi ro thấp” và không xuất

khẩu trực tiếp sang châu Âu.

Fairtrade nhấn mạnh nhiều nhà sản xuất cần được hỗ trợ tài chính, kỹ

thuật và nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu của EUDR, đồng thời

kêu gọi các nhà lập pháp EU xây dựng các giải pháp công bằng hơn

cho nông hộ nhỏ, để EUDR vừa bảo vệ rừng, vừa khả thi và bền vững

trong thực tế.

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường EU, T10/2025

101,1 triệu USD

 Giảm 5,4% so với T9/2025

 Tăng 8,0% so với T10/2024 

▲ Cao hơn 14,6 triệu USD so với bình quân năm 2024

❖ Lũy kế 10 tháng 2025 đạt 967,9 triêu USD, Đạt 93,2% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

9,2% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T10/2024

8,7% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T10/2025

Thủy sản

Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025 

ASEAN
6.5% EU 

8.7%

Hàn Quốc
8.0%

Hoa kỳ
19.5%

Khác
21.8%

Trung Quốc
21.7%

Nhật Bản
13.8%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường EU, T10/2025 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường EU, T10/2025 
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Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T10/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU, T10/2025

Tôm
Kim ngạch: 53,9 Triệu USD

Giảm 7,9% so với T9/2025

Tăng 14,8% so với T10/2024

Cá da trơn
Kim ngạch: 14,8 Triệu USD

Tăng 7,3% so với T9/2025

Giảm 8,3% so với T10/2024

Cá ngừ
Kim ngạch: 13,8 Triệu USD

Giảm 13,1% so với T9/2025

Tăng 14,6% so với T10/2024

Thủy sản

Tôm
50.1%

Cá da trơn
17.3%

Cá ngừ
12.8%

Thủy sản khác
16.3%

Mực và bạch 
tuộc
3.5%

T10/2024 Tôm 
53.3%

Cá da trơn 
14.7%

Cá ngừ 
13.6%

Thủy sản khác 
15.5%

Mực và bạch 
tuộc 
3.0%

T10/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 9,1 USD/kg; tăng 27,6% so với
tháng trước; và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 2,4 USD/kg; giảm 0,2% so với
tháng trước; và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 8,6 USD/kg; giảm 2,0%  so với
tháng trước; và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024.
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Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025



20,9% 
Tổng kim ngạch
xuất khẩu thủy
sản T10/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Thủy sản

2.4%

2.8%

3.9%

5.6%

6.1%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang EU,  T10/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang EU, 
T10/2025



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN EU

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức cấp phép cho 102 doanh nghiệp thủy sản Ấn Độ được tiếp

cận thị trường EU sau 9 năm gián đoạn. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngành thủy

sản Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách áp thuế của Hoa Kỳ và việc hai nước không thể

hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương trong năm nay. Nhờ hệ thống kiểm soát chất

lượng được nâng cấp thông qua các Lệnh Kiểm soát Chất lượng (QCO), các doanh nghiệp Ấn Độ

đã đáp ứng được yêu cầu của EU và lấy lại được quyền tiếp cận một trong những thị trường khó

tính nhất thế giới.

Trong 3 tháng gần đây, xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ sang EU đã tăng đáng kể, giúp giảm áp lực

từ thị trường Hoa Kỳ. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay, xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ đạt 4,82

tỷ USD, cao hơn mức 4,21 tỷ USD cùng kỳ năm trước, góp phần tạo việc làm và mở rộng cơ hội

kinh doanh. Bộ Thương mại Ấn Độ nhận định, việc EU mở cửa lại thị trường không chỉ mang ý

nghĩa gia tăng sản lượng xuất khẩu trước mắt, mà còn giúp Ấn Độ củng cố vị thế là nhà cung cấp

thủy sản chất lượng cao và đáng tin cậy trên thị trường toàn cầu.

EU mở cửa cho 102 doanh nghiệp thủy sản của Ấn Độ

Nguồn: The New Indian Express

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T10/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

2,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T10/2024

3,5% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T10/2025

GỖ VÀ SP GỖ

ASEAN
2.2%

EU
3.6%

Hàn Quốc
3.5%

Hoa Kỳ
54.6%

Trung Quốc
13.0%

Nhật Bản
13.5%

Khác
9.6%

 Tăng 16,6% so với T09/2025 

 Tăng 3,9% so với T10/2024

 Cao hơn 10,9 triệu USD so với bình quân 
theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025 đạt 461,7 
triệu USD, đạt 86,8% kim ngạch năm 2024

55
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T10/2025 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T10/2025 
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T10/2025

GỖ VÀ SP GỖ

50,9% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T10/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T10/2025

4.10%

4.96%

6.01%

16.54%

19.30%

Dăm gỗ
16.5%

Gỗ dán
77.6%

Tấm gỗ lạng
5%

Gỗ ván
1.2%

T10/2025

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Gỗ dán

Kim ngạch: 7,7 triệu USD

Tăng 5% so với T09/2025

Tăng 502% so với T10/2024

Dăm gỗ
77.3%

Gỗ dán
15.3%

Tấm gỗ lạng
4%

Gỗ ván
4%

T10/2024
Tấm gỗ lạng

Kim ngạch: 457 nghìn USD

Giảm 38% so với T09/2025

Tăng 47% so với T10/2024

Dăm gỗ

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Giảm 79% so với T09/2025

Giảm 75% so với T10/2024



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ EU

Qr code

Description automatically generated

Ngành công nghiệp gỗ mềm xẻ châu Âu đang phục hồi và dần ổn định.
Theo Hội nghị Gỗ mềm Quốc tế lần thứ 73, sản lượng khối EOS duy trì
ở mức 78 triệu m³, giảm 10% so với đỉnh năm 2021, trong khi cầu năm
2025 dự kiến tăng nhẹ và chưa hồi phục về mức trước đại dịch. Các
nhà máy xẻ đang chịu áp lực lớn về biên lợi nhuận do giá nguyên liệu
thô (đặc biệt là gỗ tròn Bắc Âu) lập đỉnh, cộng thêm sự sụt giảm nguồn
cung gỗ vân sam do biến đổi khí hậu, buộc phải chuyển đổi sang gỗ
thông.

Mặc dù triển vọng ngắn hạn chưa khởi sắc, thị trường vẫn ghi nhận tín
hiệu khả quan từ sự gia tăng thị phần vật liệu gỗ và đà phục hồi nhẹ
của hoạt động xây dựng.

Nguồn: GlobalWood

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T10/2025

Tăng 2,7% so với T9/2025

Tăng 53,0% so với T10/2024

Cao hơn 11,3 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 403,2 
tr.USD, đạt 127,6% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường EU, T10/2025

4,7%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T10/2024

4,1
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T10/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

37.6
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Trung Quốc
71.8%

Hoa Kỳ
5.2%

EU
4.1%

ASEAN
3.4%

Hàn Quốc
2.9%

Nhật Bản
2.0%

Khác
10.7%

37,6
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang thị trường EU, T10/2025 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T10/2025    

Chanh leo

Kim ngạch: 9,3 triệu USD

Tăng 7,5% so với T9/2025

Tăng 68,4% so với T10/2024

Xoài

Kim ngạch: 5,2 triệu USD

Tăng 5,6% so với T9/2025

Tăng 29,0% so với T10/2024

Dừa

Kim ngạch: 3,5 triệu USD

Tăng 8,1% so với T9/2025

Tăng 161,9 so với T10/2024

Chanh leo
22.5%

Xoài
16.4%

Dừa
5.4%

Dứa
6.1%

Chanh
8.2%

Thanh 
long
4.8%

Khác
36.6%

T10/2024

Dứa

Kim ngạch: 2,1 triệu USD

Tăng 24,3% so với T9/2025

Tăng 41,8% so với T10/2024

Chanh

Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Tăng 23,7% so với T9/2025

Giảm 24,6% so với T10/2024

Thanh long
Kim ngạch: 1,3 triệu USD

Giảm 8,4% so với T9/2025

Tăng 12,4% so với T10/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chanh leo
24.8%

Xoài
13.8%

Dừa
9.2%

Dứa
5.7%

Chanh
4.0%

Thanh 
long
3.6%

Khác
38.9%

T10/2025



33,3%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T10/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu rau quả
sang thị trường EU, T10/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường EU, T10/2025

3.4%

3.6%

3.8%

5.4%

17.1%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T10/2025

Tăng 68,7% so với T9/2025

Tăng 20,4% so với T10/2024

Cao hơn 0,24 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 40,8
triệu USD, đạt 75,7% kim ngạch
2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T10/2025

1,86%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T10/2024

1,89% 
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T10/2025

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)

4.7
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T10/2025

Trung Quốc
41.7%

Hoa Kỳ
18.7%

ASEAN
16.7%

EU
1.9%

Hàn Quốc
1.4%

Nhật Bản
0.2%

Khác
19.4%

4,7
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T10/2025 



Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T10/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T10/2025    

Khoai tây
Kim ngạch: 3,1 triệu USD

Tăng 138,7% so với T9/2025

Tăng 56,6% so với T10/2024

Táo
Kim ngạch: 292,7 nghìn USD

Tăng 450,4% so với T9/2025

Giảm 71,1% so với T10/2024

Anh đào
Kim ngạch: 214,7 nghìn USD

Cao hơn 52 lần so với T9/2025

Cao hơn 34 lần so với T10/2024

Khoai tây
50.4%

Táo
25.8% Anh đào

0.2%

Nấm các 
loại
1%

Nho
1.61%

Khác
21.1%

T10/2024
Khoai tây

65.6%

Táo
6.2%

Anh đào
4.5%

Nấm các loại
0.8%

Nho
0.7%

Khác
22.2%

T10/2025

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU

Tây Ban Nha phê duyệt việc sử dụng chiết xuất tỏi làm thuốc diệt tuyến trùng trên cây
dâu tây ở Huelva

Tây Ban Nha đã phê duyệt việc sử dụng đặc biệt chiết xuất tỏi 100% dạng SC như một

thuốc trừ tuyến trùng trong canh tác dâu tây tại tỉnh Huelva. Quyết định này nhằm đáp

ứng nhu cầu khử trùng đất trong bối cảnh quỹ đất hạn chế và hệ thống trồng cố định

khiến nông dân khó luân canh, trong khi tuyến trùng và nấm bệnh ngày càng đe dọa

năng suất. Giấy phép, do Cơ quan Nông nghiệp Andalusia đề xuất vì thiếu các biện pháp

thay thế hiệu quả, có hiệu lực đến ngày 11/2/2026 và chỉ được áp dụng trong phạm vi

Huelva, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan vùng.

Nguồn: Freshplaza.com
Qr code

Description automatically generated

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T10/2025

100 triệu USD

 Giảm 3,5% so với T9/2025

 Tăng 12,1% so với T10/2024

 Cao hơn 26,5 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 929 tr.USD,

đạt 105% kim ngạch năm 2024

14,2 nghìn tấn

 Giảm 3,2% so với T9/2025

 Giảm 1,1% so với T10/2024

 Cao hơn 1,7 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 131
nghìn tấn, đạt 88% khối lượng năm 2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

21%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T10/2024

19,8%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T10/2025
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Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường EU, T10/2025 Biến động tỷ trọng giá trị điều của VN sang thị trường EU, T10/2025

KHỐI LƯỢNGKIM NGẠCH

Nhật Bản
1.3%

ASEAN
3.1%

Hoa Kỳ
17.2%

EU
19.8%

Trung Quốc
22.4%

Khác
36.2%



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T10/2025

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 97,8 triệu USD

Giảm 2,6% so với T9/2025   

Tăng 11,2% so với T10/2024

Điều rang

Kim ngạch: 2,2 triệu USD

Giảm 31,4% so với T9/2025   

Tăng 76,5% so với T10/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 7.049 USD/tấn; giảm
0,15% so với tháng trước; và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 8.631 USD/tấn; giảm
1,4% so với tháng trước; và giảm 1,0% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều rang

Hạt điều rang
2.2%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

97.8%

T10/2025

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T10/2025
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33,4%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T10/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường EU, T10/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T10/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T10/2025

31,7%

Tổng khối lượng
XK điều, 

T10/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang
thị trường EU, T10/2025

2.8%

3.0%

3.1%

9.4%

15.1%

3.0%

3.1%

3.1%

7.0%

15.4%

ĐIỀU



ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG EU

Campuchia vừa ghi nhận bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên xuất khẩu hạt
điều sang Đức sau khi tham gia hội chợ ANUGA 2025, đánh dấu sự hiện diện
tại thị trường EU. HCST là một trong tám doanh nghiệp được lựa chọn trưng
bày tại gian hàng quốc gia do Bộ Thương mại Campuchia phối hợp với EU và
Đức tổ chức. Phản hồi tích cực từ các nhà mua hàng quốc tế cho thấy hạt
điều Campuchia đang ngày càng khẳng định nhờ chất lượng và khả năng truy
xuất nguồn gốc.

Đây cũng là lô điều thứ hai của Campuchia xuất khẩu vào EU trong năm
2025, sau chuyến hàng 14 tấn sang Italia hồi tháng 9. Trong 10 tháng đầu
năm, Campuchia thu về hơn 807 triệu USD từ xuất khẩu điều, tăng 60% so
với cùng kỳ, cho thấy ngành điều đang trở thành một trong những động lực
tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Nguồn: cambodianess.com

ĐIỀU

Xuất khẩu hạt điều Campuchia lập dấu mốc mới tại Đức

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T10/2025

10,65 triệu USD

 Giảm 42,2% so với T9/2025 

 Giảm 27,9% so với T10/2024 

 Thấp hơn 4,1 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 117,3
triệu USD, đạt 66,1% kim ngạch năm 2024

6,0 nghìn tấn

 Giảm 41,6% so với T9/2025 

 Giảm 21,5% so với T10/2024

 Thấp hơn 2,3 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 103 
nghìn tấn, đạt 103% khối lượng năm 2024

CAO SU

KIM NGẠCH KHỐI LƯỢNG

Biến động tỷ trọng giá trị cao su sang thị trường EU, T10/2025 Tỷ trọng giá trị cao su của Việt Nam sang thị trường EU, T10/2025 

3,4%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T10/2024

3,5%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T10/2025

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Trung Quốc
78.2%

Khác
7.3%

ASEAN
4.4%

EU
3.5%

Ấn Độ
3.2%

Hàn Quốc
2.3%

Hoa Kỳ
1.0%



TSNR CV
39%

Cao su tự 
nhiên khác

21%

TSNR 10
19%

Mủ cao su 
tự nhiên

15%

T10/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T10/2025

Mủ cao su tự nhiên

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Giảm 29% so với T9/2025

Giảm 17% so với T10/2024

CAO SU

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T10/2025
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Cao su tự nhiên khác

Kim ngạch: 2,2 triệu USD

Giảm 58% so với T9/2025

Giảm 42,5% so với T10/2024

TSNR CV

Kim ngạch: 4,12 triệu USD

Giảm 51% so với T9/2025

Giảm 39% so với T10/2024

Cơ cấu chủng loại cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 1.892 USD/tấn; tăng 0,8% so 

với tháng trước; và giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cao su tự nhiên khác

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 1.895 USD/tấn; tăng 0,1% so 

với tháng trước; và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2024.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T10/2025 ở mức 1.293 USD/tấn; tăng 0,6% so 

với tháng trước; và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Mủ cao su tự nhiên
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T10/2024



TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T10/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan
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Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T10/2025

Biến động tỷ trọng xuất khẩu cao su của Việt Nam sang một số nước trong khối EU, T10/2025



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU EU

Tây Ninh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đáp ứng quy định EUDR của EU

Tây Ninh triển khai loạt giải pháp đáp ứng Quy định chống mất rừng EUDR của EU nhằm bảo đảm sản phẩm
cao su và gỗ của tỉnh duy trì lợi thế của quốc gia “rủi ro thấp” khi xuất khẩu sang châu Âu. Tỉnh tập trung xây dựng
Khung kế hoạch hành động thích ứng EUDR, chuẩn hóa và công khai bản đồ rừng thời điểm 31/12/2020, cập nhật
bản đồ vùng trồng cao su, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, và thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu với trung ương.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp cao su trong chứng nhận, truy xuất nguồn gốc, tiêu
chuẩn chất lượng, xúc tiến thương mại và ứng dụng công nghệ. UBND các cấp hướng dẫn nông dân, hợp tác xã
cập nhật thông tin vùng trồng theo yêu cầu EUDR. Mục tiêu là đảm bảo cao su Tây Ninh đáp ứng đầy đủ quy định
của EU, tránh rủi ro “thẻ vàng” và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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